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BÁO CÁO
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương
đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức
		
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ Nghiên cứu, xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu, xem xét các hiện trạng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức và gửi xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Thông tin và Truyền thông xin được báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Quyết định này như sau:
1. Ngày 13/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1477/BTTTT-THH về việc xin ý kiến đối với gửi Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức để xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xin ý kiến lần 1).
Kết quả, có 16 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 43 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đã có ý kiến đối với nội dung Dự thảo Quyết định. Trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng vào tháng 06/2019.
Ngày 22/8/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7490/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa Dự thảo Quyết định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật, và gửi xin ý kiến lần 2 của các bộ, ngành, địa phương (Công văn số 3048/BTTTT-THH ngày 10/9/2019) và một số hiệp hội, doanh nghiệp (Công văn số 3049/BTTTT-THH) đồng thời đăng tải xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Tình hình góp ý kiến của các đơn vị
Sau khi gửi xin ý kiến lần 2, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được ý kiến góp ý của 18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 38 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 6 hiệp hội và doanh nghiệp và một số bộ, tỉnh thống nhất với nội dung Dự thảo Quyết định nên không có công văn trả lời.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Quyết định.
3. Chi tiết tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Quyết định như sau:
GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
	STT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông

	1 
	Bộ Công an
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	2 
	Bộ Công Thương
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	3 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	4 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1. Tại khoản 4, Điều 5 của Dự thảo, đề nghị Ban soạn thảo sửa lại thành "Mã định danh điện tử hộ kinh doanh được thành lập theo quy định là mã số hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành";
2. Tại Phụ lục II, đề nghị Ban soạn thảo sửa lại cấu trúc mã định danh điện tử của doanh nghiệp như sau: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10, mã định danh của chi nhánh và văn phòng đại điện: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13;
3. Tại Phụ lục III và IV của Dự thảo, đề nghị Ban soạn thảo sửa lại cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức của hợp tác xã và của hộ kinh doanh giống với cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức của doanh nghiệp."
	1. Tiếp thu: Đã sửa lại khoản 4 Điều 5.
2. Tiếp thu: Đã sửa lại Phụ lục II.
3. Tiếp thu: Đã sửa lại Phụ lục III và IV.


	5 
	Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	6 
	Bộ Ngoại giao
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	7 
	Bộ Nội vụ
	1. Đối với Điều 7. Liên kết giá trị mã xác định cấu trúc và mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức: Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, bổ sung thêm quy định đối với việc liên kết với mã định danh của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù và việc cấp mã đối với những tổ chức sáp nhập với nhau. (Nội dung này đã được Bộ Nội vụ góp ý tại văn bản 3336/BNV-TTTT ngày 24/7/2019 gửi Văn phòng Chính phủ về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn mã định danh điện tử cơ quan tổ chức).
2. Đối với mục Báo cáo đánh giá tác động: Chính sách 1 (giải pháp 2: Xây dựng quy định về mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 6523 để kế thừa lại được mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức đã có quy định) là phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay, cần bộ mã định danh điện tử theo một quy định thống nhất để phát triển Chính phủ điện tử."
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý,  tại Điều 7 quy định về việc liên kết giữa mã CD (mã xác định cấu trúc) và mã OI (mã định danh điện tử của một cơ quan, tổ chức trong một lược đồ định danh), các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (như góp ý) là mã OI đã thuộc phạm vi hướng dẫn. Việc cấp mã đối với các tổ chức sáp nhập, chia tách... tuân theo quy định của cấu trúc mã định danh đang được sử dụng (Ví dụ: đối với các bộ, tỉnh, HĐND... thì tuân theo QCVN 102:2016/BTTTT).


	8 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	9 
	Bộ Quốc phòng
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	10 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	- Nhất trí với nội dung của dự thảo Quyết định. Đề nghị sớm ban hành Quyết định để có cơ sở áp dụng, đẩy mạnh việc định danh, xác thực điện tử và liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương.".
	Tiếp thu. Dự thảo đang được Bộ TTTT xây dựng theo trình tự xây dựng Văn bản QPPL, do đó cần tuân thủ chặt chẽ các bước theo quy định.

	11 
	Bộ Tư pháp
	1. Tại Phụ lục III, đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý và làm rõ cấu trúc mã định danh điện tử hợp tác xã, mã số định danh điện tử địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
2. Tại Phụ lục IV, đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý và lãm rõ cấu trúc mã định danh điện tử cho hộ kinh doanh.
	Tiếp thu. Các Phụ lục III, IV đã làm rõ cấu trúc của mã định danh điện tử hợp tác xã và mã định danh điện tử hộ kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định lâu dài của Quyết định của Thủ tướng, trong Phụ lục sẽ không nêu cụ thể số, tên của văn bản quy định. Chi tiết căn cứ pháp lý đã bổ sung trong tài liệu: “TỔNG KẾT KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, NGHIÊN CỨU THÔNG TƯ, TƯ LIỆU” kèm theo hồ sơ xây dựng Dự thảo.

	12 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	13 
	Bộ Y tế
	1. Mục b, khoản 1, Điều 4 tại Quyết định này có viết: "Mã xác định cấu trúc là số nguyên, độ dài thay đổi, tối đa 04 chữ số. Giá trị mã xác định cấu trúc là toàn bộ các số nguyên dương từ 1 đến 9999" và Điều 5 tại QĐ này xác định một số loại hình lược đồ định danh nhưng không quá nhiều hơn 02 chữ số. Đề nghị đơn vị cân nhắc dùng đến 02 chữ số cho mã xác định cấu trúc.
2. Tại phụ lục III và phụ lục IV Quyết định này: Đề nghị đơn vị bổ sung cấu trúc mã giống như phụ lục I và phụ lục II. Ví dụ V1V2V3.Z1Z1.Y1Y1.MX1X2.
3. Tại phụ lục V ví dụ minh họa về cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức: 
- Khoản 2 có viết "Quy định cụ thể tại Phần VI của hướng dẫn này". Không thấy phần VI của Hướng dẫn.
- Đề nghị sử dụng Ví dụ 2 của khoản 2 tại phần VI của Hướng dẫn.
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý, đơn vị soạn thảo đã nghiên cứu và thấy rằng, với tốc độ xử lý và khả năng lưu trữ của máy tính hiện nay, việc quy định mã xác định cấu trúc gồm 02 chữ số hay 04 chữ số gần như không ảnh hưởng tới tốc độ xử lý và khả năng lưu trữ của hệ thống. Do đó, đề xuất giữ nguyên 04 chữ số theo kinh nghiệm quốc tế ISO/IEC 6523, đồng thời bảo đảm khả năng dự phòng để mở rộng trong tương lai. 
2. Tiếp thu. Tương tự ý kiến góp ý của Bộ KHĐT và Bộ Tư pháp, Phụ lục III và IV đã bổ sung thêm cấu trúc mã định danh điện tử.
3. Tiếp thu. Đã sửa thành: “Quy định cụ thể tại Điều 7 của Hướng dẫn này”.

	14 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	1. Đối với Dự thảo Tờ trình TTCP: NHNN nhất trí với dự thảo.
2. Đối với dự thảo Quyết định:
2.1. Tại khoản 2, Điều 3. Giải thích từ ngữ: Đề nghị lãm rõ "Hệ thống cung cấp các mã định danh điện tử” có phải là HT-CNTT có chức năng cung cấp mã định danh điện tử cho các đối tường được đăng ký.
2.2. Tại điểm b, khoản 2, Điều 4. Cấu trúc định danh điện tử cơ quan, tổ chức: Mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức có đội dài tối đa 35 ký tự. Do đó, đề nghị làm rõ mã định danh điện tử với trường hợp nhỏ hơn 35 ký tự có cần phải sử dụng ký tự trống hoặc ký tự khác không.
2.3. Tại Điều 5. Cấu trúc mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh: Đề nghị đưa các nội dung về giá trị mã xác định cấu trúc trong lược đồ định danh của cơ quan, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vào điểm c, khoản 1, điểu 4 quy định về Mã xác định cấu trúc.
2.4. Tại khoản 1, Điểu 6. Xây dựng lược đồ định danh của cơ quan, tổ chức: Đề nghị hiệu chỉnh nội dung từ "Lược đồ định danh của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại khoản 1 điều 5 Quyết định này được quy định tại Phụ lục I" thành "Lược đồ định danh của các bộ, ngành, địa phương có mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 1 điều 5 Quyết định này được quy định tại Phụ lục I". Hiệu chỉnh tương tự cho các Lược đồ định danh khác.
2.5. Tại Phần 2, Phụ lục V. Ví dụ minh họa việc cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức: Đã đưa tham chiếu: "Quy định cụ thể tại Phần VI của Hướng dẫn này". Tuy nhiên, tham chiếu này không tồn tại. Do đó, đề nghị hiệu chỉnh lại nội dung này.
	2.1, 2.2. Tiếp thu ý kiến góp ý, đơn vị soạn thảo làm rõ như sau: 
- Quy định như trong dự thảo không phải là hệ thống thông tin;
- Quy định như trong dự thảo đã rõ. Cấu trúc mã định danh điện tử tuân thủ theo lược đồ định danh đã đăng ký, nhưng độ dài không được vượt quá 35 ký tự.
2.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, đơn vị soạn thảo đã nghiên cứu, cân nhắc, cấu trúc văn bản như hiện tại thể hiện sự logic giữa các nội dung được quy định (Điều 5 nhằm quy định các cấu trúc mã định danh cụ thể (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh)).
2.4. Tiếp thu. Đã sửa thành: “Lược đồ định danh của các cơ quan, đơn vị có mã định danh điện tử theo quy định tại khoản 1 điều 5 Quyết định này được quy định tại Phụ lục I.” và hiệu chỉnh tương tự cho các lược đồ định danh khác.
2.5. Tiếp thu. Đã sửa thành: “Quy định cụ thể tại Điều 7 của Hướng dẫn này”.

	15 
	Thanh tra Chính phủ
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	16 
	Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	17 
	Đài Truyền hình Việt Nam
	  Trên thực tế, nhiều đơn vị, cơ quan tổ chức trong quá trình hoạt động đều có thể diễn ra quá trình sát nhập, giải thể, hoặc thay đổi cơ cấu, mô hình tổ chức. Tuy nhiên, dự thảo Quyết định lại chưa đề cập đến trường hợp này trong quá trình xây dựng mã định danh. Đài THVN đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu đưa vào thêm một trường quản lý về phiên bản của Mã định danh đối với các cơ quan, tổ chức, đảm bảo tính duy trì, kế thừa trong trường hợp có thay đổi về cơ cấu tổ chức của các đơn vị."
	Tiếp thu ý kiến góp ý, nội dung này đã có. Xem khoản 6 và khoản 7 Điều 6: “Trường hợp lược đồ định danh của cơ quan, tổ chức có sửa đổi các thông tin về tên cơ quan, tổ chức phát hành và cấu trúc mã định danh của cơ quan, tổ chức, phải sử dụng giá trị mã xác định cấu trúc mới” và “Trường hợp lược đồ định danh cơ quan, tổ chức không được tiếp tục sử dụng, mã xác định cấu trúc của lược đồ định danh cơ quan, tổ chức đó phải được lưu lại lịch sử (ngày, tháng, năm, lý do không còn được hỗ trợ) và không được sử dụng lại”.

	18 
	Thông tấn xã Việt Nam
	nhất trí với nội dung dự thảo
	





GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	STT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông

	1 
	Tỉnh An Giang
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	2 
	Tỉnh Bến Tre
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	3 
	Tỉnh Bình Dương
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	4 
	Tỉnh Bình Phước
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	5 
	Tỉnh Bình Thuận
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	6 
	Tỉnh Đắk Lắk
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	7 
	Tỉnh Đắk Nông
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	8 
	Thành phố Đà Nẵng
	1. Đề nghị bổ sung quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp mã cho từng loại mã định danh. Đề nghị bổ sung quy định về việc cấp, lưu, hủy mã định danh trong các trường hợp cơ quan, tổ chức sáp nhập, chia tách hoặc ngừng hoạt động.
2. Tại các Phụ lục II, III, IV quy định lược đồ định danh doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh: Đề nghị quy định rõ "ký tự" là ký tự số hay chữ cái, nếu cho phép chữ cái thì áp dụng theo bộ chữ cái tiếng Việt hay tiếng Anh.
3. Tại các Phụ lục III, IV ở mục "Cấu trúc mã định danh của cơ quan, tổ chức": Đề nghị quy định rõ thứ tự giữa các thành phần trong mã định danh (ví dụ: tại Phụ lục IV thì thứ tự là "số thứ tự" + "mã loại hình" + "mã cấp huyện" + "mã cấp tỉnh"); đồng thời quy định có ký tự phân tách các mã này hay không, và nếu có cụ thể là gì.
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý, trong dự thảo Quyết định đã quy định đối với các Lược đồ định danh cụ thể (bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh), cơ quan có thẩm quyền cấp mã, việc cấp, lưu, hủy mã định danh trong các trường hợp sát nhập, chia tách, ngừng hoạt động đã có các quy định hiện hành khác. Ví dụ: đối với mã số doanh nghiệp do Bộ Tài chính quy định (Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016).
2. Tiếp thu. Do những cấu trúc mã định danh này đã có các quy định hiện hành cụ thể, do đó, trong lược đồ chỉ nêu ngắn gọn một số thông tin. Đã chỉnh sửa và bổ sung thêm tham chiếu đến các quy định liên quan.
3. Giải trình tương tự ý 2.

	9 
	Tỉnh Điện Biên
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	10 
	Tỉnh Gia Lai
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	11 
	Tỉnh Hà Giang
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	12 
	Thành phố Hải Phòng  
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	13 
	Tỉnh Hà Nam
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	14 
	Thành phố Hà Nội  
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	15 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	16 
	Thành phố Hồ Chí Minh  
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	17 
	Tỉnh Hưng Yên
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	18 
	Tỉnh Khánh Hòa
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	19 
	Tỉnh Kiên Giang
	- Đề nghị Bộ TTTT có lộ trình, kế hoạch tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương trong việc cung cấp, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức của mình vào hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển CPĐT của Việt Nam khi Quyết định được ban hành.
	Tiếp thu. Bộ TTTT sẽ có các hướng dẫn cụ thể.

	20 
	Tỉnh Kon Tum
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	21 
	Tỉnh Lâm Đồng
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	22 
	Tỉnh Lạng Sơn
	1. Tại Điều 1, đề nghị xem xét điều chỉnh như sau: Quyết định này quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.
2. Tại khoản 3 Điều 6, đề nghị xem xét điều chỉnh như sau: Các cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định này xây dựng lược đồ định danh cơ quan, tổ chức mình và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm mã xác định cấu trúc không bị trùng lặp.
3. Tại khoản 1 Điều 8, đề nghị xem xét điều chỉnh như sau: Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phát triển Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về quản lý, sử dụng mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức theo Quyết định này để phục vụ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương thông suốt, thống nhất.
4. Đánh giá tác động của văn bản đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương.
Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương đã được triển khai rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại địa phương còn mang tính chất đóng, triển khai riêng lẻ, thiếu tính liên thông, kết nối, dẫn đến tình trạng khó chia sẻ, tích hợp dữ liệu. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử sẽ giúp cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.
	1. Tiếp thu. Đã sửa nội dung Điều 1, bổ sung thêm từ liên thông.
2. Tiếp thu. Đã sửa nội dung khoản 3 Điều 6, bổ sung thêm từ liên thông.
3. Tiếp thu. Đã sửa nội dung khoản 1 Điều 8.
4. Bộ TTTT đang tích cực chỉnh lý, hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ banh hành quyết định theo đúng quy trình, thủ tục.

	23 
	Tỉnh Nghệ An
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	24 
	Tỉnh Ninh Bình
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	25 
	Tỉnh Phú Thọ
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	26 
	Tỉnh Phú Yên
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	27 
	Tỉnh Quảng Bình
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	28 
	Tỉnh Quảng Nam
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	29 
	Tỉnh Quảng Ngãi
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	30 
	Tỉnh Quảng Trị
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	31 
	Tỉnh Thái Bình
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	32 
	Tỉnh Thái Nguyên
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	33 
	Tỉnh Thanh Hóa
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	34 
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	- Tại khoản 2 Điều 5: Kiến nghị sửa đổi "Mã định danh điện tử của doanh nghiệp và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp là mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp đó theo quy định của pháp luật hiện hành" thành "Mã định danh điện tử của doanh nghiệp và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp là mã số thuế của doanh nghiệp đó theo quy định của pháp luật hiện hành". Lý do, gốc của "Mã số doanh nghiệp" được dựa trên "Mã số thuế" theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
	- Tiếp thu ý kiến góp ý, qua trao đổi với phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mã số doanh nghiệp và mã số thuế đã được hợp nhất từ năm 2010, đồng thời, đối với các doanh nghiệp đã hoạt động 10 năm (kể từ năm 2010), đến nay hầu hết nếu còn hoạt động đã có sự thay đổi về đăng ký doanh nghiệp và đã được cấp mã số doanh nghiệp và mã số thuế hợp nhất.

	35 
	Tỉnh Tiền Giang
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	36 
	Tỉnh Tuyên Quang
	nhất trí với nội dung dự thảo
	

	37 
	[bookmark: _GoBack]Tỉnh Yên Bái
	nhất trí với nội dung dự thảo
	






GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP
	STT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông

	1 
	Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
	1. Các ý kiến với nội dung của Dự thảo Quyết định:
- Viettel nhất trí với Dự thảo Quyết định đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị.
- Hiện nay, Khung KT CPĐT phiên bản 2.0 đang được Bộ TTTT nghiên cứu, xây dựng. Viettel đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Quyết định các trao đổi, đề xuất với Ban soạn thảo Khung CPĐT 2.0 để đồng bộ các nội dung liên quan với Khung CPĐT 2.0. Cụ thể, trong Khung CPĐT 2.0 cần yêu cầu các hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc quy định tại khoản 1 Điều 2 có trách nhiệm cung cấp, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức mình vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước. Việc cập nhật được thực hiện tự động thông qua kết nối hệ thống hoặc thủ công tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng của các hệ thống.
2. Các ý kiến đánh giá tác động của văn bản với hoạt động của Viettel:
  Là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, Viettel có các hệ thống thông tin, CSDL cần kết nối, chia sẻ dữ liệu với các HTTT, CSDL của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Viettel cũng có sự thay đổi về mô hình tổ chức, sắp xếp các đơn vị thành viên để tăng tính cạnh tranh.
  Với quy định trách nhiệm cung cấp, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức của mình vào Hệ thống thông tin Danh mục điện tử dùng chung khi tham gia hoặc có sự thay đổi về tổ chức, doanh nghiệp cần nâng cấp hệ thống thông tin và gửi về Bộ TTTT để tổng hợp phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm mã xác định cấu trúc không bị trùng lặp.
Vì vây, Viettel kiến nghị, Bộ TTTT khi xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định, có nghiên cứu, đề xuất về quy trình thực hiện đơn giản, quy định thời gian đánh giá, xác thực mã định danh phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhanh chóng nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương của các cơ quan, tổ chức."
	1. Tiếp thu.
2. Tiếp thu.

	2 
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	1. Đồi với mã định danh cơ quan, đơn vị:
Theo báo cáo đánh giá tác động của việc thay đổi mã định danh cơ quan đơn vị, phần chính sách 3 có nêu kiến nghị lựa chọn giải pháp giữ nguyên cấu trúc mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử như hiện tại đã được quy định theo QCVN 102:2016/BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ TTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành. Tuy nhiên, nếu vẫn sử dụng cách đánh mã cơ quan cấp cao nhất, nằm về phía bên phải của mã, sau đó đến mã của các cơ quan cấp 2, cấp 3 và cấp 4 lần lượt ở phía bên trái của cơ quan cấp 1 sẽ có một số các vấn đề như sau:
 - Chưa phù hợp với quy luật tự nhiên, sẽ rất khó để tổ chức lưu trữ hồ sơ giấy liên quan.
 - Chưa phù hợp với các cách đánh mã của hầu hết các giải pháp, phần mềm hiện có trên thế giới và trong nước.
 - Hiệu nặng thực hiện giải thuật xác định sẽ kém hiệu quả hơn so với cách đánh mã từ trái qua phải. Đặc biệt khi số hiệu lớn.
Để đảm bảo tối ưu trong quá trình sử dụng lâu dài, kính đề nghị Cục THH xem xét lại vấn đề đánh mã định danh cho cơ quan tổ chức.
2. Đối với mã định danh cho các Doanh nghiệp
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất ý kiến về việc lựa chọn mã số doanh nghiệp là mã định danh cho tổ chức là doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016. Việc tái sử dụng mã số doanh nghiệp đảm bảo tính duy nhất và thống nhất trong cả nước."
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý của quý cơ quan, cùng với các ý kiến góp ý khác, trong quá trình triển khai, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, nghiên cứu chỉnh sửa QCVN 102:2016/BTTTT khi phù hợp. Trong nội dung Quyết định của Thủ tướng hiện tại không còn nội dung chi tiết về cấu trúc mã định danh điện tử như quy định tại QCVN 102:2016/BTTTT nữa.


	3 
	Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
	Thứ nhất: Về cơ bản, Hiệp hội nhất trí với những nội dung của dự thảo, Hiệp hội nhận thấy, việc TTCP ban hành quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức là vô cùng quan trọng và kịp thời, đặc biệt là khi Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, TTCP đã ban hành Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.
Thứ hai: Về những nội dung cần góp ý, Hiệp hội có một số góp ý như sau:
1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)
Hiện nay, tại khoản 1, Điều 2. Đối tượng áp dụng, dự thảo quy định. Hiệp hội đề nghị, cần bổ sung đối tượng là các tổ chức sự nghiệp công lập, các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo công lập. Vì đây là lực lượng rất lớn, cần có sự liên kết, chia sẻ thông tin trong xã hội.
2. Về tên gọi: 
Hiệp hội nhận thấy, nếu để tên gọi là cơ quan, tổ chức thì nội hàm rất rộng, bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã..., bất cứ tổ chức pháp nhân nào được thành lập theo Bộ luật dân sự và pháp luật chuyên ngành đều có thể gọi là "cơ quan, tổ chức" trong khi tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng ở phạm vi nhỏ hơn. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị xem xét lại tên gọi, nếu áp dụng cho cả doanh nghiệp, HTX và các chủ thể kinh tế khác nhau, thì đề nghị thiết kế lại từng chương điều, đối với mỗi loại hình cơ quan, tổ chức.
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý, sau khi nghiên cứu, đơn vị soạn thảo thấy rằng: Theo Nghị định 55/2012/NĐ-CP, có rất nhiều đơn vị sự nghiệp công lập và thẩm quyền thành lập các đơn vị sự nghiệp cũng khác nhau. Do đó, để quy định cụ thể cần rà xem đơn vị sự nghiệp công lập nào đã thuộc các Bộ, ngành, địa phương (đã nằm trong đối tượng áp dụng); đơn vị sự nghiệp nào không thuộc trong bộ, ngành, địa phương.
2. Do thẩm quyền ban hành, Quyết định của Thủ tướng không thể quy định cho tất cả các đối tượng cơ quan, tổ chức, do đó, một số đối tượng thuộc phạm vi khuyến khích áp dụng. Như vậy, các đối tượng quy định tại Điều 2 là đủ bao hàm tất cả các cơ quan, tổ chức.
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	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
	Để sau khi ban hành, mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức có thể được triển khai thuận lợi, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến các hệ thống thông tin đã và đang triển khai trong các cơ quan, tổ chức, kính đề nghị Bộ TTTT xem xét một số khía cạnh sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4: Để đảm bảo tính logic, chặt chẽ trong quy định về cấu trúc định danh điện tử cơ quan, tổ chức đề nghị xem xét bổ sung quy định về khuôn dạng của mã định danh. Bao gồm mối liên hệ giữa Mã xác định cấu trúc (CD), Mã định danh điện tử của một cơ quan, tổ chức trong một lược đồ định danh (OI) và dấu phân tách (CD-OI).
2. Bên cạnh đó, đề nghị quy định rõ cách thức truyền mã OI khi trao đổi giữa các hệ thống. Cụ thể, tương tự như đã quy định với mã CQ, khi trao đổi giữa các hệ thống, có phải truyền đầy đủ 32 ký tự đối với những mã OI có độ dài nhỏ hơn 32 ký tự hay không.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Việc quy định các hệ thống thông tin thuộc cơ quan, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp không truyền đi giá trị mã xác định cấu trúc (CD) khi kết nối, trao đổi thông tin như trong dự thảo, có ưu điểm là hiện tại không yêu cầu các hệ thống đã và đang sử dụng các mã định danh hiện tại phải điều chỉnh. Tuy vậy điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc định danh cơ quan, tổ chức do trùng mã OI trong tương lai khi có các tổ chức khác trong xã hội tham gia kết nối, trao đổi thông tin. Cần quy định thống nhất sử dụng bộ mã đầy đủ (CD-OI) trong trao đổi liên thông dữ liệu. Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung Điều 7 như sau:
"Điều 7. Liên kết giá trị mã xác định cấu trúc và mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức
1. Khi kết nối, trao đổi thông tin, mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức được truyền đầy đủ. Bao gồm: mã xác định cấu trúc được truyền dưới dạng độ dài cố định 4 ký tự; vị trí của mã xác định cấu trúc nằm ngay trước (bên trái) mã định danh cơ quan, tổ chức; sử dụng dấu phân cách là dấu gạch ngang (-). Xem minh họa tại Phụ lục V Quyết định này.
2. Đối với các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định này, khi kết nối trao đổi thông tin với nhau, có thể không truyền đi giá trị mã xác định cấu trúc (giá trị 1 và 2). Xem minh họa tại Phụ lục V Quyết định này."
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý, tại Điều 7 đã quy định về việc liên kết giá trị mã xác định cấu trúc. Ngoài nội dung liên kết mã CD-OI, còn có quy định về việc quy ước không truyền mã xác định cấu trúc, do đó, nội dung này được xây dựng thành điều riêng.
2. Tiếp thu, hiện tại, quy định như trong dự thảo đã rõ. Cấu trúc mã định danh điện tử tuân thủ theo lược đồ định danh đã đăng ký, nhưng độ dài không được vượt quá 35 ký tự.
3. Tiếp thu, đơn vị soạn thảo đã chỉnh lý lại Điều 7 để cho phép thỏa thuận việc lược bỏ mã xác định cấu trúc khi trao đổi giữa các hệ thống nhưng phải đảm bảo không xảy ra khả năng trùng lặp mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức.
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	Tập đoàn VinGroup - Công ty CP
	"Với các trường hợp như Viện nghiên cứu hoặc tổ chức không được thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì việc xác định mã định danh điện tử chưa được quy định cụ thể. Với trường hợp này, Dự thảo có đưa ra chính sách áp dụng tại Điều 2.2 như sau:
"Khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác không thuộc các đối tượng nêu tại khoản 1 điều này xây dựng mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo quy định tại Quyết định này".
Do đó, xin kiến nghị Bộ Thông tin và truyền thông đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn về việc:
1. Xem xét sử dụng mã số thuế để làm mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức không được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 nhằm mục đích giảm thiểu thủ tục hành chính phát sinh.
2. Đưa ra thủ tục áp dụng để đăng ký mã số định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức không được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 trong trường hợp các cơ quan, tổ chức này chưa có/không có mã số thuế, hoặc các cơ quan, tổ chức này muốn đăng ký một mã định danh điện tử khác với mã số thuế của mình.
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý, qua trao đổi với phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mã số doanh nghiệp và mã số thuế đã được hợp nhất từ năm 2010, đồng thời, đối với các doanh nghiệp đã hoạt động 10 năm (kể từ năm 2010), đến nay hầu hết nếu còn hoạt động đã có sự thay đổi về đăng ký doanh nghiệp và đã được cấp mã số doanh nghiệp và mã số thuế hợp nhất..
2. Tiếp thu, trường hợp như góp ý đã có quy định tại khoản 5 Điều 5 và Điều 6 theo Dự thảo Quyết định.
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	Hội Truyền thông số Việt Nam
	1. Cần xem xét thống nhất Phạm vi điều chỉnh tại Điều 1: “bộ, ngành, địa phương” với Đối tượng áp dụng tại Điều 2 gồm các điểm a và b, khoản 1.
2. Xem xét lại quy định: “bộ, ngành, địa phương” tại khoản 8, Điều 3 (UBND các cấp) với điểm b, khoản 1, Điểu 2 (UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Nên cụ thể hóa: “tổ chức kinh tế” tại điểm b, khoản 1, Điều 2 thành “doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh” như tại các khoản 2, 3 và 4, Điều 5.
4. Cần xem xét, bổ sung quy định cấu trúc mã định danh (Điều 5) cho các cơ quan, tổ chức tại điểm 2, khoản 1, Điều 2 (Cơ quan các cấp của Đảng, Quốc hội...), nếu như “bộ, ngành, địa phương” chưa bao gồm các đối tượng này!
5. Bỏ cụm từ: “thay đổi, tối đa”, sửa cụm từ: “số nguyên dương từ 1 đến 9999” thành “số nguyên dương từ 0001 đến 9999”, bỏ câu: “Khi trao đổi... nhỏ hơn 1000” tại điểm b, khoản 1, Điều 4, viết lại thành:
“b) Mã xác định cấu trúc là số nguyên, độ dài 04 chữ số. Giá trị mã xác định cấu trúc là toàn bộ các số nguyên, dương từ 0001 đến 9999.” (Hai câu này cũng có thể xem xét, viết gọn lại thành một).
Điểm c cũng thay cụm từ “bắt đầu từ 1” bằng “bắt đầu từ 0001”.
6. Sửa tên Điều 9: “Hiệu lực thi hành” thành “Điều khoản thi hành” cho phù hợp với nội làm của Điều (Hiệu lực thi hành chỉ là nội dung của khoản 1).
7. Hội Truyền thông số Việt Nam có một số ý kiến cụ thể về trình bày, diễn đạt, sửa trực tiếp vào dự thảo Quyết định (gửi kèm).
	1. Tiếp thu: Đã chỉnh lý Điều 1 thành “Quyết định này quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu”.
2. Tiếp thu: Đã chỉnh lý khoản 8 Điều 3 thành “Các bộ, ngành, địa phương là tên gọi chung các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương”.
3. Tiếp thu ý kiến góp ý, đơn vị soạn thảo đã nghiên cứu Luật đầu tư và thấy rằng tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Do đó, việc cụ thể hóa “tổ chức kinh tế” như ý kiến góp ý là chưa đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư.
4. Tiếp thu: Đã chỉnh lý khoản 1 Điều 5, sửa thành “Mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc, trực thuộc; cơ quan các cấp của: Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các tổ chức: chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương là mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định hiện hành”.
5. Tiếp thu ý kiến góp ý, đơn vị soạn thảo đã chỉnh sửa lại Điều 4 gọn gàng hơn.
6. Tiếp thu



